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Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá. 

 

Trường Cao đẳng Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ thẩm định 

giá tài sản thanh lý để tham khảo, xây dựng giá khởi điểm để bán tài sản thanh lý 

với nội dung cụ thể như sau 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trường Cao đẳng Bình Thuận. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Võ 

Quang Anh – Kế toán viên, phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, số điện 

thoại/zalo: 0946.617.618; Email: anhvq@tcdbt.edu.vn. 

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ Trường Cao đẳng 

Bình Thuận: Số 05 Tôn Thất Bách, Phường Bình Thuận, Tỉnh Lâm Đồng hoặc qua 

Email của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 17 giờ, ngày 18/12/2025  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 18/12/2025 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Dịch vụ thẩm định giá tài sản thanh lý của Trường Cao đẳng Bình Thuận, 

có danh mục tài sản thanh lý đính kèm 

2. Địa điểm thực hiện: Trường Cao đẳng Bình Thuận 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
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STT Tên tài sản Mã tài sản Cơ sở
Năm sử 

dụng
Đvt

Số 
lượng

Lý do thanh lý

I 120

1
Bộ máy tính CPU Core 2 dual + màn 
hình LG

TS001688 CS1 2010 bộ 1
Hết hạn sử dụng; Hư mainboard - sửa không 

hiệu quả

2
Bộ máy tính CPU Core 2 dual + màn 
hình LG

TS001689 CS1 2010 bộ 1
Hết hạn sử dụng; Hư mainboard - sửa không 

hiệu quả

3
Máy tính xách tay SONY VAIO - VPC-
CW1CGX/U

TS001875 CS1 2010 cái 1
Hết thời hạn sử dụng, Hư hỏng -

 không có linh kiện thay thế

4 Máy tính xách tay DELL TS001868 CS1 2012 bộ 1
Hết hạn sử dụng; Hư hỏng -
 không có linh kiện thay thế

5 Máy tính xách tay DELL TS001881 CS1 2012 bộ 1
Hết hạn sử dụng; Hư hỏng -
 không có linh kiện thay thế

6 Máy tính xách tay Dell TS001889 CS1 2010 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư ổ cứng, sửa không hiệu quả

7 Máy tính xách tay hiệu lenovo TS001876 CS1 2012 cái 1
Hết hạn sử dụng; Hư hỏng -
 không có linh kiện thay thế

8 Máy photocopy Ricoh MP 2501L TS002083 CS1 2016 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng - sửa không hiệu quả

9 Máy lạnh Daikin TS002088 CS1 2016 cái 1
Hết hạn sử dụng; Hư, không lạnh - sửa không 

hiệu quả

10 Ti vi TCL Led 55 inch TS001917 CS1 2016 cái 1
Hết hạn sử dụng; Hư board led, đã sửa 01 lần - 

sửa không hiệu quả

11 Ti vi TCL Led 55 inch TS001919 CS1 2016 cái 1
Hết hạn sử dụng; Hư board led, đã sửa 01 lần - 

sửa không hiệu quả

12 Ti vi TCL Led 55 inch TS001916 CS1 2016 cái 1
Hết hạn sử dụng; Hư board led, đã sửa 01 lần - 

sửa không hiệu quả

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ

(Kèm theo Công văn số        /CĐBT-TCHCTH ngày      /     /2025 của Trường Cao đẳng Bình Thuận)

TSCĐ thanh lý - năm 2023

Số: 522/CĐBT-TCHCTH
Thời gian ký: 2025-12-10T10:56:38+07:00



2

STT Tên tài sản Mã tài sản Cơ sở
Năm sử 

dụng
Đvt

Số 
lượng

Lý do thanh lý

13 Ti vi TCL Led 55 inch TS001922 CS1 2015 cái 1
Hết hạn sử dụng; Hư board led, đã sửa 01 lần - 

sửa không hiệu quả

14 Ti vi TCL Led 55 inch TS001921 CS1 2015 cái 1
Hết hạn sử dụng; Hư board led, đã sửa 01 lần - 

sửa không hiệu quả

15 Máy chủ server IBM TS001867 CS1 2012 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả

16 Máy photo Canon 2525 TS001878 CS1 2013 cái 1
Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - không có linh kiện 

thay thế

17 Máy tính xách tay Lenovo TS001869 CS1 2012 cái 1
Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - không có linh kiện 

thay thế

18 Máy tính xách tay Lenovo TS001882 CS1 2012 cái 1
Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - không có linh kiện 

thay thế

19 Tivi TCL 55 inch TS001926 CS1 2016 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả

20
Camera quan sát 
AVTECH AVC-189ZP

TS001892 CS1 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

21
Camera quan sát 
AVTECH AVC-189ZP

TS001893 CS1 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

22
Camera quan sát 
AVTECH AVC-189ZP

TS001894 CS1 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

23
Tivi LCD SONY KLV-
40CX520

TS001906 CS1 2012 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

24 Hệ thống máy lọc nước tinh khiết TS002086 CS1 2016 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

25 Tivi Sony 29 inch TS001891 CS1 2007 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

26
Zen dài Omron có màn hình và 1Mô 
đun mở rộng

TS001221 CS1 2011 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

27
Zen dài Omron có màn hình và 1Mô 
đun mở rộng

TS001222 CS1 2011 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

28
Máy vi tính FPT Elead (chuyên dùng để 
lập trình PLC để điều khiển các thiết bị 
ngoại vi, cơ cấu chấp hành)

TS001234 CS1 2012 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được
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29
Máy vi tính FPT Elead (chuyên dùng để 
lập trình PLC để điều khiển các thiết bị 
ngoại vi, cơ cấu chấp hành)

TS001235 CS1 2012 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

30
Máy vi tính FPT Elead (chuyên dùng để 
lập trình PLC để điều khiển các thiết bị 
ngoại vi, cơ cấu chấp hành)

TS001236 CS1 2012 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

31
Máy vi tính FPT Elead (chuyên dùng để 
lập trình PLC để điều khiển các thiết bị 
ngoại vi, cơ cấu chấp hành)

TS001237 CS1 2012 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

32
Bộ TH điện tử công suất điều chỉnh 
điện áp bằng SOTT Starter

TS001269 CS1 2010 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

33
Bộ TH điện tử công suất điều chỉnh 
điện áp bằng SOTT Starter

TS001270 CS1 2010 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

34
Bộ thực hành khởi động và đảo chiều 
động cơ DC - phanh hãm 

TS001271 CS1 2010 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

35
Bộ thực hành khởi động và đảo chiều 
động cơ DC - phanh hãm 

TS001272 CS1 2010 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

36

Bộ TH kỹ năng điều khiển tốc độ đ/c 
AC bằng biến tần (Cita):
Gồm:  Bộ biến tần Simen, Màn hình 
điều khiển cơ bản BOP Động cơ AC 3 
pha 1/4Hp (kèm 1 modul)

TS001274 CS1 2010 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

37

Bộ TH kỹ năng điều khiển tốc độ đ/c 
AC bằng biến tần (LĐXH):
Gồm: Bộ biến tần Simen, Màn hình 
điều khiển cơ bản BOP  Động cơ AC 3 
pha 1/4Hp 

TS001275 CS1 2010 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

38

Bộ TH kỹ năng điều khiển tốc độ đ/c 
AC bằng biến tần (LĐXH):
Gồm: Bộ biến tần Simen, Màn hình 
điều khiển cơ bản BOP  Động cơ AC 3 
pha 1/4Hp 

TS001276 CS1 2010 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được
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39
Bộ đào tạo nguyên lý làm lạnh của tủ 
lạnh và điều hòa

TS001294 CS1 2012 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

40
Bộ đào tạo nguyên lý làm lạnh của tủ 
lạnh và điều hòa

TS001295 CS1 2012 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

41
Mô hình dàn trải máy điều hòa (hoạt 
động được có hộp tạo lỗi) 

TS001298 CS1 2012 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

42
Mô hình dàn trải máy lạnh Panasonic 2 
cục 2 chiều, có đánh pan

TS001302 CS1 2012 MH 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

43
Mô hình dàn trải máy lạnh Panasonic 2 
cục 2 chiều, có đánh pan

TS001303 CS1 2012 MH 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

44
Mô hình dàn trải máy lạnh Panasonic 2 
cục 2 chiều, có đánh pan

TS001304 CS1 2012 MH 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

45
Mô hình dàn trải máy lạnh Panasonic 2 
cục 2 chiều, có đánh pan

TS001305 CS1 2012 MH 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

46 Mô hình máy đá cây TBDN-LCN-04 TS001321 CS1 2012 MH 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

47
Bộ TH kỹ năng vận hành đ/c 1 chiều  
(CN09)

TS001373 CS1 2007 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

48 Bộ TH kỹ năng máy biến áp 1 pha TS001377 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được
49 Bộ TH kỹ năng máy biến áp 1 pha TS001378 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

50
Bộ TH kỹ năng vận hành máy điện đồng 
bộ

TS001379 CS1 2010 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

51
Bộ TH kỹ năng vận hành máy điện đồng 
bộ

TS001380 CS1 2010 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

52
Bộ thí nghiệm TH máy biến áp 1pha-3 
pha

TS001383 CS1 2010 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

53
Bộ thí nghiệm TH máy biến áp 1pha-3 
pha

TS001384 CS1 2010 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

54 Bộ TH truyền động máy phát và động cơ TS001386 CS1 2010 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

55
Mô hình máy phát DC điều khiển điện 
áp bằng kích từ

TS001389 CS1 2010 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được
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56
Mô hình máy phát DC điều khiển điện 
áp bằng kích từ

TS001390 CS1 2010 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

57
Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ (bị 
gãy Cabuarator)

TS001465 CS1 2010 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

58
Động cơ Diesel chết 4 thì 4 xilanh, 
Model: ART-DDC2

TS001515 CS1 2010 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

59
Động cơ Xăng chết 4 kỳ, 4 xilanh 
(chuyên dùng để tháo lắp) Model: ART-
DDC1

TS001518 CS1 2010 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

60
Mô hình hệ thống phun xăng đơn điểm 
+ phần mềm (Hệ thống phun xăng và 
đánh lửa)

TS001532 CS1 2010 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

61 Máy vi tính P.TH điện TS000981 CS1 2009 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

62 Máy vi tính P.TH điện TS000982 CS1 2009 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

63
PLC S7-200/CPU-224 Siemen + dây 
cáp lập trình

CS1 2009 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

64
MH điều khiển đèn GT dùng PLC S7-
200 Siemen

TS001155 CS1 2009 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

65 Máy photocopy siêu tốc TS000067 CS2 2004 Cái 1
Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - Không sử dụng 

được

66 Máy tính xách tay HP TS000039 CS2 2009 Cái 1
Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không có linh kiện 

thay thế .

67 Máy nước nóng, lạnh TS000037 CS2 1995 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng - sửa không hiệu quả

68 Máy vi tính TS000051 CS2 2007 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả

69 Bộ lưu điện (ITYS 2 SERIES-3000VA) TS000342 CS2 2017 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả

70
Máy chiếu Sony VPL-EX246 seri 
5009638

TS000330 CS2 2013 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả
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71 Tivi Sony 55'' TS000109 CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả

72 Tivi Sony 55'' TS000110 CS2 2017 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả

73 Tivi Sony 55'' TS000111 CS2 2017 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả

74 Tivi Samsung 58 inch(VN) TS000106 CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả

75 Tivi Samsung 58 inch(VN) TS000118 CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả

76 Tivi Sony 55'' TS000113 CS2 2017 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả

77 Tivi Sony 55'' TS000115 CS2 2017 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả

78 Tivi Sony 55'' TS000117 CS2 2017 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả

79 Tivi Sony 55'' TS000128 CS2 2017 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả

80 Tivi Samsung 60 inch(VN) TS000104 CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả

81 Tivi samsung UA60J6200-60inch TS000335 CS2 2016 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả

82 Tivi samsung  60''(VN) TS000120 CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả

83 Tivi Samsung 60 inch(VN) TS000122 CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả

84 Tivi samsung 55"+ remote TS000127 CS2 2020 cái 1
Hư hỏng không sử dụng được; sửa không hiệu 

quả
85 UPS Santak 3000VA TS000075 CS2 2016 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

86 Laptop TS000023 CS2 2007 cái 1
Cấu hình lạc hậu, không có linh kiện thay thế; 

Hư, hỏng không sử dụng được
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87 Laptop TS000025 CS2 2009 cái 1
Cấu hình lạc hậu, không có linh kiện thay thế; 

Hư, hỏng không sử dụng được
88 Máy lạnh Sumikura CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được
89 Máy lạnh Sumikura CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được
90 Máy lạnh Sumikura CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được
91 Máy lạnh sumikura CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

92 Máy lạnh Sumikura TS000337 CS2 2017 cái 1
Hư,hỏng - không sử dụng được; sửa không hiệu 

quả

93 Tivi samsung 60" CS2 2015 cái 1
Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được; 

Sửa không hiệu quả

94 Ti vi Sony 55" TS000108 CS2 2017 cái 1
Hư hỏng không sử dụng được; sửa không hiệu 

quả
95 Máy tính xách tay HP (Tân) TS000003 CS2 2008 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được
96 Máy vi tính TS000004 CS2 2016 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

97
Máy photocopy 
Ricoh MP2501

TS000010 CS2 2018 cái 1
Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được; 

Sửa không hiệu quả

98 Máy quét  I1120KODAK TS000671 CS3 2014 Cái 1
Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được; 

Sửa không hiệu quả

99
Bộ Máy tính Asus D3401 SFF 
I3810000D

TS000471 CS3 2020 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

100
Bộ Máy tính Asus D3401 SFF 
I3810000D

TS000472 CS3 2020 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

101
Bộ Máy tính Asus D3401 SFF 
I3810000D

TS000473 CS3 2020 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

102
Máy bơm chữa cháy TOHASHU 
V20D2S

TS000925 CS4 2015 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư, Hỏng - sửa không hiệu quả

103 Ti vi samsung 60inch TS000984 CS4 2016 cái 1
Hết hạn sử dụng; Hư,hỏng - không sử dụng 

được; sửa không hiệu quả - không có linh kiện 
thay thế.

104
Máy lạnh 2 cục hiệu
Fullaire FBS - 1817R/FC

TS001142 CS4 2009 cái 1
Hết hạn sử dụng

Hư hỏng - không sử dụng được
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105
Máy lạnh 2 cục hiệu
Fullaire FBS - 1817R/FC

TS001143 CS4 2009 cái 1
Hết hạn sử dụng

Hư hỏng - không sử dụng được

106 Máy vi tính (máy chủ Petium 4 -1,7Gz) TS001055 CS4 2011 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

107 Máy lạnh Toshiba TS001081 CS4 2003 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được
108 Máy lạnh Toshiba TS001082 CS4 2003 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được
109 Máy vi tính ECOMAS G3 TS001144 CS4 2009 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

110 Màn hình + CPU TS000999 CS4 2006 cái 1
Hết hạn sử dụng; Thiết bị Hư,hỏng - không sử 

dụng được

111 Màn hình + CPU TS001000 CS4 2006 cái 1
Hết hạn sử dụng; Thiết bị Hư,hỏng - không sử 

dụng được
112 Máy chiếu H-Pec H-3010IB TS000929 CS4 2011 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được
113 Máy chiếu H-Pec H-3010IB TS000930 CS4 2011 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được
114 Máy chiếu Projector Sony TS000931 CS4 2005 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được
115 Máy vi tính TS000927 CS4 2016 Bộ 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được
116 Máy chiếu H-Pec H-3010IB TS000961 CS4 2011 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

117
Máy Photocopy Sharp AR 5626 
(chuyển từ phòng TC-HC-TH CS2 qua)

TS000913 CS4 2009 Cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

118 Xe Honda Dream II (Cty Honda tài trợ) TS002189 CS4 1997 Chiếc 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

119 Mô hình điều khiển hệ thống máy tiện TS001170 CS4 2011 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

120 Mô hình trang bị điện cầu trục TS001174 CS4 2011 cái 1 Hết hạn sử dụng; Hư hỏng không sử dụng được

II TSCĐ thanh lý - năm 2024 178

1 Ti vi Sony Bravia 40 inch TS001280 CS1 2009 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

2 Bộ TN máy phát 1 chiều (TBDN_CN10) TS001381 CS1 2010 Bộ 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

3 Bộ thí nghiệm máy điện 1 chiều TS001382 CS1 2010 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được
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4
Bộ TH kỹ năng vận hành động cơ 1
chiều

TS001385 CS1 2010 Bộ 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

5 Các mô hình ĐK máy điện TS001387 CS1 2010 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

6 Các mô hình ĐK máy điện TS001388 CS1 2010 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

7
Mô hình hệ thống điều hoà không khí
xe Toyota, Ford (hoạt động được)

TS001506 CS1 2010 Bộ 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

8
Mô hình hệ thống điều hoà không khí
xe Toyota, Ford (hoạt động được)

TS001507 CS1 2010 Bộ 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

9
Động cơ xăng chết 4 thì 4 xilanh
(chuyên dùng để tháo lắp)

TS001519 CS1 2010 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

10 Máy tính xách tay Acer TS001890 CS1 2010 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

11 Máy tính xách tay HP PAVILION TS001877 CS1 2009 Cái 1
Hết hạn sử dụng. Máy tính lỗi thời - không còn 

sử dụng

12
Máy quét Scanjet Pro3000S2 Sheetfeet 
(L2737A)

TS000674 CS1 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

13 Máy tính xách tay Lenovo TS001884 CS1 2011 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

14  Camera quan sát (Avtech) TS001902 CS1 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

15  Camera quan sát (Avtech) TS001903 CS1 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

16 Máy lạnh Daikin TS002087 CS1 2016 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

17
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001690 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

18
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001691 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

19
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001692 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được
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20
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001693 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

21
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001694 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

22
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001695 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

23
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001696 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

24
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001697 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

25
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001698 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

26
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001699 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

27
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001700 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

28
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001701 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

29
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001702 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

30
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001703 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

31
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001704 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

32
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001705 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

33
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001706 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

34
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001707 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

35
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001708 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được
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36
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001709 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

37
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001710 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

38
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001711 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

39
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001712 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

40
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001713 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

41
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001714 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

42
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001715 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

43
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001716 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

44
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001717 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

45
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001718 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

46
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001719 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

47
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001720 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

48
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001721 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

49
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001722 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

50
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001723 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

51
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001724 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được
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52
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001725 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

53
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001726 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

54
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001727 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

55
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001728 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

56
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001729 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

57
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001733 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

58
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001734 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

59
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001735 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

60
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001736 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

61
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001737 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

62
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001738 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

63
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001739 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

64
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001740 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

65
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001741 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

66
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001742 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

67
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001743 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được
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68
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001744 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

69
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001745 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

70
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001746 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

71
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001747 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

72
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001748 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

73
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001749 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

74
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001750 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

75
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001751 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

76
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001752 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

77
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001753 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

78
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001754 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

79
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001755 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

80
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001756 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

81
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001757 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

82
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001758 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

83
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001759 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được
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84
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001760 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

85
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001761 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

86
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001762 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

87
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001763 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

88
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001764 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

89
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001765 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

90
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001766 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

91
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001767 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

92
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001768 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

93
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001769 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

94
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; LCD 17" LG; bàn phím, chuột)

TS001770 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

95
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; bàn phím, chuột)

TS001771 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

96
Máy vi tính để bàn (CPU 2.93 GHz 
RoBo; bàn phím, chuột)

TS001772 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

97
Máy vi tính Dual core G3250 - Máy chủ 
QLHV

TS001872 CS1 2016 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

98
Máy vi tính để bàn (CPU 3,3GHz, DDR 
4Gb, HDD 1TB)

TS001873 CS1 2017 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

99
Bộ lưu điện online MARUSON ULT-
3KRTGME

TS002103 CS1 2018 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được
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100
Thiết bị tường lửa Firewall SonicWall 
TZ270

TS002082 CS1 2021 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

101 Máy ảnh KTS canon D60 TS001874 CS1 2011 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

102 Máy tính xách tay hiệu lenovo TS001870 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

103 Máy chủ DELL Power Edge R750 TS000341 CS1 2017 Bộ 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

104 Bếp Á đôi có họng thổi TS001807 CS1 2013 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

105 Máy xay thịt 220 kg/giờ I/BSP-MM 22 TS001813 CS1 2013 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

106 Máy trộn bột 10 lít TS001829 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

107 Kệ thanh 4 tầng TS001858 CS1 2012 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

108 Máy Lạnh Nagakawa 2HP TS000063 CS2 2010 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

109
Tvi smart Sam sung UA55 RU8000 (55 
inch)

TS000139 CS2 2019 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

110 Dù cánh dơi trụ TS000167 CS2 2014 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

111 Dù cánh dơi TS000168 CS2 2017 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

112
Máy chiếu H-PecH 30101B 
330803030460051 

TS000327 CS2 2011 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

113 Máy chiếu vật thể (HP2850S) TS000332 CS2 2004 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

114 Máy chiếu vật thể (HV3500XG) TS000333 CS2 2004 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

115 Máy Overhead (3M) TS000336 CS2 2004 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được
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116
Máy chiếu Sony VPL-EX246 Seri 
5009650,5009488

TS000328 CS2 2004 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

117
Máy chiếu Sony VPL-EX246 Seri 
5009650,5009488

TS000329 CS2 2004 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

118 Máy vi tính intel core i 5 (FPT) TS000233 CS2 2016 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

119 Máy vi tính intel core i 5 (FPT) TS000234 CS2 2016 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

120 Máy vi tính intel core i 5 (FPT) TS000235 CS2 2016 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

121 Máy vi tính FPT TS000239 CS2 2015 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

122 Máy vi tính FPT TS000240 CS2 2015 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

123 Máy vi tính FPT TS000241 CS2 2015 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

124 Máy vi tính FPT TS000242 CS2 2015 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

125 Máy vi tính FPT TS000243 CS2 2015 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

126 Máy vi tính FPT TS000244 CS2 2015 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

127 Máy vi tính FPT TS000245 CS2 2015 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

128 Máy vi tính FPT TS000246 CS2 2015 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

129 Máy vi tính FPT TS000256 CS2 2015 bộ 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

130 Máy vi tính FPT TS000257 CS2 2015 bộ 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

131 Máy vi tính FPT TS000258 CS2 2015 bộ 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được
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132 Máy vi tính FPT TS000259 CS2 2015 bộ 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

133 Máy vi tính FPT TS000260 CS2 2015 bộ 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

134 Máy vi tính FPT TS000261 CS2 2015 bộ 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

135 Máy vi tính FPT TS000262 CS2 2015 bộ 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

136 Máy vi tính FPT TS000263 CS2 2015 bộ 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

137 Máy vi tính FPT TS000264 CS2 2015 bộ 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

138 Máy vi tính FPT TS000265 CS2 2015 bộ 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

139 Máy vi tính FPT TS000266 CS2 2015 bộ 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

140 Máy vi tính FPT TS000267 CS2 2015 bộ 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

141 Máy vi tính FPT TS000268 CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

142
Máy tính bộ Asus D3401SFF-
I38100008D

TS000269 CS2 2020 Bộ 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

143 Máy vi tính intel core i 5 (FPT) TS000191 CS2 2016 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

144 Máy vi tính intel core i 5 (FPT) TS000192 CS2 2016 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

145 Máy vi tính intel core i 5 (FPT) TS000193 CS2 2016 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

146 Máy vi tính intel core i 5 (FPT) TS000194 CS2 2016 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

147 Máy vi tính intel core i 5 (FPT) TS000195 CS2 2016 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được
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148 Máy vi tính intel core i 5 (FPT) TS000196 CS2 2016 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

149 Máy vi tính intel core i 5 (FPT) TS000197 CS2 2016 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

150 Máy vi tính intel core i 5 (FPT) TS000198 CS2 2016 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

151 Máy vi tính (FPT intel core i5) TS000316 CS2 2017 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

152 Máy vi tính (FPT intel core i5) TS000317 CS2 2017 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

153 Máy vi tính (FPT intel core i5) TS000318 CS2 2017 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

154 Máy vi tính (FPT intel core i5) TS000319 CS2 2017 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

155 Máy vi tính (FPT intel core i5) TS000320 CS2 2017 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

156 Tivi Samsung 58 inch VN TS000125 CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

157 Máy vi tính FPT TS000247 CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

158 Máy vi tính FPT TS000248 CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

159 Máy vi tính FPT TS000249 CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

160 Máy vi tính FPT TS000250 CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

161 Máy vi tính FPT TS000251 CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

162
Tivi led SamSung 58 inch (kèm dây cáp 
5m)

TS000323 CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

163 Máy vi tính FPT TS000252 CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được
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164 Máy vi tính FPT TS000253 CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

165 Máy vi tính FPT TS000254 CS2 2015 cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

166
Tivi SONY 55 INCHES KD-55X7500F 
VN3

TS000432 CS2 2018 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

167 Máy chiếu Panasonic PT LB383 TS000512 CS3 2018 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

168 Máy chiếu Panasonic - LB360A TS000507 CS3 2015 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

169 Kính hiển vi Hà Lan TS000613 CS3 2004 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

170 Kính hiển vi Hà Lan TS000614 CS3 2004 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

171 Kính hiển vi Hà Lan TS000615 CS3 2004 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

172 Kính hiển vi Hà Lan TS000616 CS3 2004 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

173 Kính hiển vi Hà Lan TS000617 CS3 2004 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

174 Kính hiển vi Hà Lan TS000618 CS3 2004 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

175 Kính hiển vi Hà Lan TS000619 CS3 2004 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

176 Kính hiển vi Hà Lan TS000620 CS3 2004 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

177 Kính hiển vi Hà Lan TS000621 CS3 2004 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

178 Kính hiển vi Hà Lan TS000622 CS3 2004 Cái 1 Hết hạn sử dụng. Hư hỏng - không sử dụng được

III CCDC thanh lý - năm 2023 4 Hư hỏng không sử dụng được
1 Mô hình bổ cắt các loại rơ le điện lạnh CS1 2012 Bộ 4
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IV CCDC thanh lý - năm 2024 309 Hư hỏng không sử dụng được
1 Quạt công nghiệp DC00001 CS1 Cái 1
2 Quạt treo tường (Senko) DC00002 CS1 2018 Cây 1

3
Máy biến áp tự ngẫu 3 pha 3 KVA
(TBDN-VT1-3KVA)

DC00003 CS1 2010 Cái 2

4 Mô hình về máy biến áp 1 pha DC00004 CS1 2010 Cái 2
5 Mô hình nguyên lý máy phát 1pha DC00005 CS1 2010 Cái 2

6
Mô hình bổ cắt động cơ không đồng bộ
1fa chạy tụ MH05

DC00006 CS1 2007 Cái 1

7
Mô hình bổ cắt động cơ không đồng bộ
3fa MH04

DC00007 CS1 2007 Cái 1

8 Động cơ 1 pha chưa quấn dây + tụ điện DC00008 CS1 2007 Cái 6
9 Động cơ 1 pha chưa quấn dây 1/2 HP DC00009 CS1 2007 Cái 8

10
Bộ đồng hồ táp lô rời (xe Isuzu, Toyota,
Honda, Kia, Nissan)

DC00010 CS1 2010 Bộ 3

11 Máy khoan cầm tay (Có nút đảo chiều) DC00011 CS1 2009 Cái 1
12 VOM chỉ thị kim (Kyoritsu 1109S) DC00012 CS1 2014 chiếc 3

13
Đồng hồ vạn năng VOM chỉ thị số
(Hãng sản xuất: Kyoritsu - Nhật bản.
Model: 1011)

DC00013 CS1 2014 Chiếc 1

14
Bộ đồng hồ nạp gas (CM536 G- R410;
Commax; Trung Quốc)

DC00014 CS1 bộ 2

15

Bộ hàn gas- oxy (Gồm: Mỏ hàn hơi;
Đồng hồ oxy; Đồng hồ gas; Bình Oxy;
Bình gas; dây dẫn đôi 2 màu khác nhau
cho oxy (màu xanh) và gas (màu đỏ))

DC00015 CS1 bộ 1

16
Amper kẹp chỉ thị số, Model: 2200 -
Hãng sản xuất: Kyoritsu - Nhật 

DC00016 CS1 2014 Chiếc 1

17
Máy khoan, vặn vít chạy bằng pin
Makita 10 mm

DC00017 CS1 Bộ 5

18 VOM số Kyoritsu - 1009 DC00018 CS1 Cái 1
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19 VOM số (Kyoritsu) DC00019 CS1 Cái 1
20 Máy vi tính Intel Dual core E6600 DC00021 CS1 2012 Cái 1
21 Máy scan DC00022 CS1 Cái 1

22
Màn hình máy tính ASUS D3401SFF - 
I38100008D (Linh)

DC00024 CS1 2020 cái 1

23 Máy in Laser P2015 DC00025 CS1 2007 Cái 1
24 Máy lạnh Reetech RT12DB DC00026 CS1 2017 cái 1
25 Máy vi tính (hiệu VTB) DC00027 CS1 2014 bộ 1
26 Máy nước nóng lạnh DC00028 CS1 cái 1
27 Máy in canon 2900 DC00029 CS1 Cái 1
28 Máy in Laser Jet M1212nf MFP DC00030 CS1 máy 1

29 Máy bơm nước PCCC Tohatsu DC00031 CS1 Cái 1

30 Bình ắc quy rocket 45A DC00032 CS1 Cái 1

31  Camera quan sát (Avtech) DC00033 CS1 2015 cái 1
32  Camera quan sát (Avtech) DC00034 CS1 2015 cái 1
33  Camera quan sát (Avtech) DC00035 CS1 2015 cái 1
34 Camera IP AVTECH DMG2103SVP DC00036 CS1 2022 cái 2
35 Máy lạnh Funiki DC00037 CS1 cái 1
36 Quạt đứng DC00060 CS1 Cái 1
37 Bộ máy vi tính (màn hình VTB) DC00061 CS1 2014 Cái 1
38 Màn hình máy tính cũ (Samsung) DC00062 CS1 Cái 1
39 Máy in Ricoh SP 310DN DC00073 CS1 2018 Cái 1
40 Quạt trần DC00074 CS1 Cái 1

41
Màn hình của máy vi tính FPT (Server 
thi)

DC00075 CS1 2010 Cái 1

42 Đầu thu Kbvision DC00077 CS1 Cái 1
43 Máy vi tính (màn hình AOC) DC00078 CS1 Cái 1

44
Đầu ghi hình AVTECH AVC-792D (04 
kênh)

DC00079 CS1 Cái 1

45 Camera quan sát DC00080 CS1 Cái 1
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46 Tủ quần áo (Tủ sắt Hòa Phát TU 982) DC00081 CS1 Cái 20
47 Màn hình LG DC00082 CS1 Cái 1
48 Ti vi 21 inch (American Star) DC00083 CS1 Cái 2
49 Ti vi 15 inch DC00084 CS1 Cái 6

50 Camera KBVision KX-2003C4 DC00085 CS1 Cái 5

51 Đầu ghi hình KTS 8 kênh KX-8108H1 DC00086 CS1 Cái 1

52 Máy lọc nước Nano Trio 10S DC00087 CS1 Cái 1

53 Máy nước nóng năng lượng mặt trời DC00088 CS1 Cái 1

54 Máy nước nóng DC00089 CS1 Cái 1

55 Camera AVTECH DGC1005XTP DC00090 CS1 2021 Cái 2

56 Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IRF DC00091 CS1 2021 Cái 2

57 Camera Hikvision DS-2CE16DOT-IT3 DC00092 CS1 2021 Cái 1

58
Đầu ghi hình Hikvision DS-7216HQHI-
K1

DC00093 CS1 2021 Cái 1

59 Quạt trần DC00118 CS1 Cái 1
60 Ti vi Shap CRT 29S-FX10V - 29" DC00120 CS1 Cái 1
61 Máy xay thịt dùng điện 800W DC00121 CS1 Cái 2
62 Lưu điện Santank 500VA DC00020 CS2 2016 Cái 1
63 Máy nước nóng lạnh DC00023 CS2 cái 1
64 UPS (tích điện) Santak 500VA DC00038 CS2 2013 1
65 Máy vi tính SAMSUNG (màn hình) DC00059 CS2 2008 Cái 1
66 Máy chiếu vật thể (ELMO 100X) DC00063 CS2 Cái 1
67 Màn chiếu 3 chân (YM85387) DC00064 CS2 2004 Cái 1
68 Ổn áp LIOA DC00065 CS2 cái 1
69 Màn hình máy vi tính VTB LCD17 DC00066 CS2 2011 cái 2
70 Máy tính FPT core i3 DC00067 CS2 2019 Bộ 4
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71 Máy vi tính (FPT intel core i5) DC00068 CS2 2016 Bộ 1
72 Máy vi tính DC00069 CS2 2008 Bộ 2
73 Quạt treo tường DC00070 CS2 cái 4
74 Tủ sắt hồ sơ DC00076 CS2 Cái 1
75 Máy lạnh LG DC00094 CS2 1998 Cái 1
76 Quạt trần đảo DC00095 CS2 2017 Cái 1
77 Quạt trần đảo DC00096 CS2 2017 Cái 1
78 Quạt trần đảo DC00097 CS2 2017 Cái 1
79 Quạt trần đảo DC00098 CS2 2017 Cái 1
80 Quạt trần đảo DC00099 CS2 2017 Cái 1
81 Quạt trần đảo DC00100 CS2 2017 Cái 1
82 Quạt trần đảo DC00101 CS2 2017 Cái 1
83 Quạt trần đảo DC00102 CS2 2017 Cái 1
84 Quạt trần đảo DC00103 CS2 2017 Cái 1
85 Quạt trần đảo DC00104 CS2 2017 Cái 1
86 Quạt trần đảo DC00105 CS2 2017 Cái 1
87 Quạt trần đảo DC00106 CS2 2017 Cái 1
88 Quạt trần đảo DC00107 CS2 2017 Cái 1
89 Màn hình dell DC00119 CS2 2018 Cái 1
90 Ghế học sinh mặt gỗ dựa ghép chân sắt DC00039 CS3 2009 Cái 2
91 Bàn học sinh mặt gỗ dựa ghép chân sắt DC00040 CS3 2009 Cái 1

92
Bàn gỗ học sinh 2 chổ - chân sắt (1.2 x 
0.4 x 0.75m)

DC00041 CS3 2014 Cái 4

93 Máy vi tính để bàn 3 - VENR® DC00071 CS3 2017 Bộ 8
94 Quạt trần DC00108 CS3 Cái 4
95 Amply Jaton DC00109 CS3 Cái 2
96 Loa Jaton DC00110 CS3 Cái 1
97 Máy lạnh LG 1.5HP DC00111 CS3 2010 Cái 1
98 Quạt đứng Senko DC00112 CS3 2015 cái 2
99 Quạt Trần DC00113 CS3 2015 cái 3

100 Máy vi tính Intel G1830 DC00114 CS3 2014 bộ 1
101 Quạt treo tường Yanfan DC00115 CS3 2015 cây 1
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102 Màn hình vi tính DC00116 CS3 2014 Cái 1
103 Quạt treo tường DC00117 CS3 cây 1
104 Quạt đứng Senko DC00042 CS4 1
105 Bàn học sinh bằng gỗ chân sắt DC00043 CS4 4
106 Ghế học sinh bằng gỗ chân sắt DC00044 CS4 2009 8
107 Bàn học sinh dài 2m2 DC00045 CS4 4
108 Bàn học sinh gỗ chân sắt DC00046 CS4 6
109 Ghế học sinh bằng gỗ chân sắt DC00047 CS4 2009 9
110 Bàn học sinh gỗ chân sắt DC00048 CS4 2
111 Ghế học sinh bằng gỗ chân sắt DC00049 CS4 2009 6
112 Bàn học sinh gỗ chân sắt DC00050 CS4 2
113 Ghế học sinh bằng gỗ chân sắt DC00051 CS4 2009 8
114 Bàn học sinh gỗ chân sắt DC00052 CS4 4
115 Ghế học sinh bằng gỗ chân sắt DC00053 CS4 2009 16
116 Bàn học sinh gỗ chân sắt DC00054 CS4 5
117 Ghế học sinh bằng gỗ chân sắt DC00055 CS4 2009 20
118 Bàn học sinh gỗ chân sắt DC00056 CS4 2
119 Ghế học sinh bằng gỗ chân sắt DC00057 CS4 2009 21
120 Quạt trần DC00058 CS4 1
121 Máy vi tính FPT DC00072 CS4 2019 Bộ 1
122 Thùng CPU Pentium Gold G5400 DC00122 CS4 2019 Cái 1
123 Máy in laser Jet Pro M102a (Hiền) DC00123 CS4 Cái 1
124 Loa vi tính sound max (Khanh) DC00124 CS4 Cái 1


